
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàng Kênh (NR: Nguyễn Thị Thành), Xã Trung 
Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

26/05/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THỦY HÀ THÀNH 

2300850001

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Trừ: Bán buôn vàng 

4662

4. Xây dựng công trình công ích 4220

5. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

7. Bốc xếp hàng hóa
Trừ: Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không 

5224

8. Dịch vụ ăn uống khác 5629

9. Khai thác và thu gom than cứng 0510

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại)

4669

11. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

12. Khai thác quặng sắt 0710

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Khai thác và thu gom than non 0520

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

16. Xây dựng nhà các loại 4100

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Trừ: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển 

5229

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THỦY 
HÀ THÀNH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02413648081
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 27/05/2014 đến ngày 05/06/2014
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



4.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 TRẦN BÁ 
PHAN 

Thôn Hoàng Kênh, Xã 
Trung Kênh, Huyện 
Lương Tài, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

3.000.000.000 75,00 125084575

2 NGUYỄN 
THỊ THÀNH 

Thôn Hoàng Kênh , Xã 
Trung Kênh, Huyện 
Lương Tài, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

1.000.000.000 25,00 125018140

20. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022(Chính)

21. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

22. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

23. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

24. Khai thác và thu gom than bùn 0892

25. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

26. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

29. Phá dỡ 4311

30. Chuẩn bị mặt bằng 4312

31. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

32. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

33. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

34. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Trừ: Cho thuê kho bãi 

5210

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

36. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN THỊ THÀNH Nữ

28/10/1981 Kinh Việt Nam

125018140
08/05/2012 Công an tỉnh Bắc Ninh 

Thôn Hoàng Kênh , Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Thôn Hoàng Kênh , Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh
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